
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Số: 238/QĐ-CĐKTCN            Khánh Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành danh sách trúng tuyển hệ cao đẳng (liên thông từ trung cấp)  

đợt 2, năm 2025 

 

HIỆU  TRƯỞNG  TRƯỜNG  CAO  ĐẲNG  KỸ  THUẬT  CÔNG  NGHỆ  NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-CĐKTCN ngày 18/8/2025 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-CĐKTCN ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tuyển 

sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Phương án số 276/PA-CĐKTCN ngày 17/2/2025 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang về Phương án tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và lớp 

10 hệ Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2025; 

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Tuyển sinh năm 2025, ngày 20/8/2025. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo- Cơ sở vật chất. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điểm chuẩn xét tuyển hệ cao đẳng (liên thông từ trung cấp) và số lượng thí 

sinh trúng tuyển hệ cao đẳng (liên thông từ trung cấp), năm 2025 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang, như sau: 

- Điểm chuẩn xét tuyển: tổng điểm đạt từ 5,5 trở lên. 

- Danh sách thí sinh trúng tuyển 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo – Cơ sở vật chất, Trưởng các đơn vị 

liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                    HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử của Trường; 

- Lưu: VT, TC-TC, ĐT-CSVC (1 bản).  

 

                                       

                                       ThS. Nguyễn Văn Lực 



STT Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Nghề đăng ký

Tổng 

điểm

Học phí/ 1 

kỳ

1 Hồ Hoàng Huy 30/09/2007 Nam
TDP Phong Phú 2, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Cắt gọt kim loại 8.5

2 Lê Vương Thái Khang 23/06/2007 Nam Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Cắt gọt kim loại 8.5

3 Võ Anh Tú 02/04/2007 Nam Thôn Cây Xoài, Xã Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa Cắt gọt kim loại 8.5

4 Lê Sơn Tùng 03/06/2007 Nam Văn Ông Trung, Xã Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình Cắt gọt kim loại 8

5 Nguyễn Tấn Cảnh 24/11/2007 Nam Ninh Thân,Thị xã Ninh Hoà ,Khánh Hòa Cắt gọt kim loại 7

6 Phan Huy Hiếu 27/01/2007 Nam Ninh Xuân Ninh Hòa Khánh Hòa. Cắt gọt kim loại 7

7 Nguyễn Thành Luân 15/07/1996 Nam
Thôn 4- Ninh Sơn - Ninh Hòa, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Cắt gọt kim loại 7

8 Nguyễn Như Minh 05/12/2007 Nam
11/5 Lương Thế Vinh, Phường Phước Long, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Cắt gọt kim loại 7

9 Lê Chi Linh 01/09/2007 Nữ thôn đầm môn, Xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa Chế biến thực phẩm 9.5

10 Nguyễn Thanh Lộc 09/07/2007 Nữ
130/1 đường 2/4, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Chế biến thực phẩm 8.5

11 Trần Đăng Tú 25/09/2006 Nam Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Chế biến thực phẩm 7.5

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG - ĐỢT 2 - 2025
KHÓA HỌC 2025 - 2028

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 238/QĐ-CĐKTCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang)

Họ tên

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHỆ NHA TRANG



12 Phạm Văn Quang 11/11/2007 Nam Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh
Công nghệ Kỹ thuật điện, 

Điện tử
9

13 Điêu Trọng Khôi 04/06/2007 Nam
Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

Công nghệ Kỹ thuật điện, 

Điện tử
8.5

14 Nguyễn Duy Tiến 08/02/2005 Nam Thôn 1, Xã SRó, Kông Chro, Gia Lai
Công nghệ Kỹ thuật điện, 

Điện tử
8.5

15 Nguyễn Quốc Khánh 20/05/2007 Nam
125/23 Hà Thanh, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ Kỹ thuật điện, 

Điện tử
7.5

16 Trần Bảo Minh 11/03/2007 Nam 296/70 Lương Định Của, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Kỹ thuật điện, 

Điện tử
7

17 Nguyễn Tuấn Quang 02/03/2004 Nam
2/17/22 Nguyễn tất thành, Phường Phước Long, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa

Công nghệ Kỹ thuật điện, 

Điện tử
7

18 Nguyễn Trần Huy Đan 14/09/2007 Nam
Thôn Hòa An, Xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 9.5

19 Phan Thị Minh Tâm 25/11/2007 Nữ Tân Thủy, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 9.5

20 Nguyễn Thanh Tú 14/02/2007 Nam
Thôn Tân Quang, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Công nghệ Ô tô 9.5

21 Đinh Văn Cường 08/05/2007 Nam Đội 3, Quang Thạnh, Xã Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 9

22 Lại Thế Anh 02/12/2007 Nam
37 Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

23 Phan Quốc Đại 22/10/2007 Nam
Vũng Ngán, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

24 Nguyễn Lê Quốc Hưng 18/06/2007 Nam
Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

25 Hồ Ngọc Huy 08/10/2007 Nam
tổ 14 ngọc thảo, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

26 Đàm Gia Khang 27/06/2007 Nam
TDP Phước Đa 1, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

27 Phan Lê Đăng Khoa 18/08/2007 Nam
Thôn Phước Thượng, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

28 Nguyễn Hoàng Nhật Việt 04/10/2007 Nam Thôn Ninh Đức, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 8.5

29 Bùi Quang Vũ 25/12/2005 Nam
51/6 Định Cư, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Công nghệ Ô tô 8.5

30 Phạm Minh Khang 04/02/2007 Nam
tổ 1 vĩnh điềm, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 8



31 Huỳnh Nguyên Khôi 14/11/2007 Nam Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 8

32 Nguyễn Tấn Mạnh 18/05/2000 Nam Tổ 12 Tây Bắc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 8

33 Nguyễn Ngọc Tuấn 02/09/2007 Nam Thôn tân lập xã cam an, Cam Lâm, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 8

34 Trương Xuân Hùng 07/07/2007 Nam
Tập thể 505, Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

35 Nguyễn Đình Gia Huy 01/12/2006 Nam
29B Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

36 Nguyễn Quốc Huy 18/03/2007 Nam
Thôn Đắc Lộc 1, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

37 Trần Trang Bảo Huy 11/02/2007 Nam
Thôn Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

38 Huỳnh Ngọc Bảo Khiêm 26/08/2007 Nam
Tổ 3, Vĩnh Điềm, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

39 Phạm Xuân Khôi 14/11/2007 Nam
24A Trần Bình Trọng, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

40 Phạm Phước Hoàng Lịch 07/05/2007 Nam Thôn Trung, Vĩnh Phuơng, Nha Trang,, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7.5

41 Cao Hoàng Long 11/06/2007 Nam
TDP Hòa Tiến, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

42 Trần Song Thiệu Nhiên 06/09/2007 Nam
21 Bến Chợ, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

43 Phạm Xuân Phát 08/02/2007 Nam Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7.5

44 Phạm Văn Phúc 05/01/2007 Nam
43 định cư, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

45 Võ Thành Sâm 13/12/2006 Nam Thôn Phú Lộc, Xã Hòa Thắng, Phú Hoà, Phú Yên Công nghệ Ô tô 7.5

46 Phan Minh Tiến 25/06/2007 Nam
80 đường 23/10 phương sơn, Phường Phương Sơn, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

47 Nguyễn Đặng Ngọc Tú 10/03/2007 Nam
Thôn Xuân Ngọc 2, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

48 Dương Đình Tứ 26/06/2007 Nam
Vũng Ngán, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

49 Nguyễn Minh Tuấn 20/07/2007 Nam
tổ 1 vĩnh điềm, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5



50 Phạm Bá Việt 07/09/2007 Nam
38 Hải Đức, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

51 Lê Trịnh Anh Vũ 04/06/2007 Nam
Tổ 2, Phú Trung, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7.5

52 Đoàn Thành Công 30/11/2007 Nam Thôn Vĩnh Cát, Xã Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

53 Trần Thành Đạt 24/06/2007 Nam Khánh Xuân, Xã Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

54 Phạm Đình Nhật Hiếu 30/11/2007 Nam TDP Phú Thọ 1 , Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

55 Lữ Việt Hoàng 24/11/2007 Nam Phú Khánh Trung, Xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

56 Nguyễn Dương Đình Kha 04/07/2007 Nam Thôn Bình Sơn, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

57 Nguyễn Trương Thanh Khải 18/05/2007 Nam Thôn Phước Lâm, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

58 Võ Thanh Khang 12/05/2006 Nam Tân Xương 1, Xã Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

59 Nguyễn hoàng lân 23/07/2007 Nam Xã cam Hiệp Nam huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

60 Lê Trường Nhân 31/08/2007 Nam Diên Lạc , Diên Khánh, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

61 Lê Tiến Trọng 12/08/2007 Nam Thanh Minh 1 Đường Tư Văn, Diên Khánh, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

62 Huỳnh Quốc Tùng 16/08/2007 Nam
255 Đường Xuân Lạc, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 7

63 Huỳnh Ngọc Hoàng Vũ 13/11/2007 Nam tân sinh đông, Cam Lâm, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 7

64 Nguyễn Trung Đức 25/12/1998 Nam
Tổ 12, Ngô Quyền, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh
Công nghệ Ô tô 6.5

65 Mai Gia Huy 18/11/2007 Nam
Thôn Xuân Phong, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6.5

66 Trần Quang Khải 28/08/2007 Nam
42 Tân Hòa, Bình Tân, Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6.5

67 Lê Minh Khôi 25/07/2007 Nam
19 Đương Xuân Phong, Thôn Xuân Phú, Xã Vĩnh Phương, 

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6.5

68 Lê Văn Thuận 26/05/2007 Nam
127 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6.5



69 Phan Trọng Tín 13/01/2007 Nam Tổ 7, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 6.5

70 Lâm Quốc Tuấn 03/03/2000 Nam Tân Đảo, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Công nghệ Ô tô 6.5

71 Nguyễn Kiên Văn 09/06/2007 Nam
Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6.5

72 Võ Trang Sang Quý 27/06/2003 Nam
Đường D6-Thôn Thanh Minh 3, Xã Diên Lạc, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6

73 Hoàng Minh Tân 02/07/2007 Nam
02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ Ô tô 6

74 Hồ Minh Chí 10/08/2007 Nam
Nghĩa An, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh 

Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
6.7

75 Lê Phú Cường 20/04/2007 Nam Nhỉ Sự, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
9.5

76 Nguyễn Ngọc Trí 24/10/2002 Nam Tân Khánh, Xã Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
9.5

77 Giang Công Anh 11/03/2004 Nam
18A Nguyễn Đức Cảnh, Phường Phước Long, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

78 Nguyễn Lê Đức Anh 16/11/2006 Nam
41/1 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

79 Lê Trần Nhật Đại Dương 25/06/2007 Nam
11 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

80 Nguyễn Quang Hào 23/11/2007 Nam Thôn Gò Sắn, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

81 Chu Nam Khánh 06/06/2007 Nam
60 Dương Vân Nga, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

82 Trần Thị Mỹ Linh 21/01/2007 Nữ Thôn Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

83 Nguyễn Văn Phước 18/02/2007 Nam
Phước Điền, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

84 Mai Phương Thảo 20/09/2007 Nữ
TDP Hòa Tiến, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8.5

85 Lê Quốc Đại 28/03/2007 Nam
Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8

86 Nguyễn Tuấn Khoa 24/08/2007 Nam
Tổ 15 Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8

87 Phạm Ngọc Thanh Ngân 02/10/2007 Nữ Thôn Trung Nam, Xã Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8



88 Nguyễn bảo Nguyên 15/09/2007 Nam Tổ 16 xuân ngọc vĩnh ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8

89 Trần Bảo Phúc 21/09/2007 Nam
số 1 Phan Vinh, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
8

90 Võ Quốc Anh 07/04/2007 Nam
181 Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

91 Nguyễn Doãn Lê Hiếu 19/10/2006 Nam
399 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

92 Lê Văn Hoài 13/10/2007 Nam
ô 38, lô 1707 hòn rớ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

93 Cao Bảo Khanh 16/04/2007 Nam
90 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

94 Võ Hoàng Long 14/02/2007 Nam
9A Trương Định, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

95 Nguyễn Thanh Phong 08/12/2007 Nam
38 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

96 Nguyễn Công Thành 19/04/2006 Nam Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7.5

97 Ngô Quang Ấn 28/12/2007 Nam
46/22 Tân An, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7

98 Nguyễn Dương Gia Bảo 27/05/2007 Nam
125/23 Hà Thanh, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7

99 Trần Thị Mỹ Linh 21/01/2007 Nữ Thôn Xóm Mới - Xã Ninh Tây, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7

100 Nguyễn Hoàng Long 23/02/2007 Nam 112/30 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
7

101 Vũ Trí Dũng 20/08/2007 Nam
Thôn Phước Lộc, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
6.5

102 Lê Võ Minh Hoàng 28/03/2007 Nam
104A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
6.5

103 Hoàng Quốc Thịnh 07/02/2007 Nam
117/27 Cầu Bè, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
6.5

104 Trương Nguyễn Hoàng Việt 20/09/2006 Nam
11B Phước Tường, Phường Phước Long, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Công nghệ thông tin (Ứng 

dụng phần mềm)
6

105 Dương Anh Nhất 18/12/2007 Nam
Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Điện công nghiệp 7

106 Võ Nguyễn Thành Đạt 30/08/2007 Nam Thôn 4, Xã Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa Điện công nghiệp 9



107 Thái Hoàng Thiên Vũ 01/02/2007 Nam Thôn Trung 2, Xã Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa Điện công nghiệp 9

108 Nguyễn Đình Anh 19/09/2007 Nam
thôn phước lộc, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Điện công nghiệp 8.5

109 Phạm Võ Hoàng Long 30/01/2007 Nam
TDP Hà Thanh 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Điện công nghiệp 8.5

110 Nguyễn Nhật Nam 14/08/2007 Nam
KP1,, Phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 

Ninh Thuận
Điện công nghiệp 8.5

111 Lê Quang Tiến 22/04/2007 Nam
85 trần quý cáp, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 8.5

112 Ngô Thanh Đạt 03/07/2007 Nam
1 Lê Công Hạnh, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 8

113 Nguyễn Thành Đạt 01/03/2006 Nam TDP9 , Đông Cát , Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện công nghiệp 8

114 Phan Gia Đạt 18/09/2007 Nam Thôn lạc bình,Ninh thọ, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện công nghiệp 8

115 Võ Xuân Hợi 19/08/2007 Nam
TDP Nghĩa An, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 8

116 Nguyễn Đức Nguyên 10/03/2007 Nam Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa Điện công nghiệp 8

117 Ngô Trí Đạt 02/01/2007 Nam
Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 7.5

118 Hồ Dương Quốc Hiếu 20/01/2007 Nam Phước Thuận, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7.5

119 Nguyễn Tấn Huy 19/10/2007 Nam Thôn Tuân Thừa, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7.5

120 Nguyễn Thành Công Nhuận 19/06/2007 Nam Thôn Phú Hòa, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7.5

121 Lương Xuân Quý 05/06/2007 Nam
64 Nguyễn Trường Tộ, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 7.5

122 Trần Mẫn Hội Sơn 23/08/2007 Nam Nha Trang, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7.5

123 Dương Văn An 11/06/2006 Nam Thôn Tân Phong, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7

124 Trần Đại Long 24/10/2007 Nam Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7

125 Trần Đức Mạnh 05/10/2007 Nam Khu Phố Bắc Lý, Thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên Điện công nghiệp 7



126 Nguyễn Anh Quân 20/11/2006 Nam Thôn Cư Thanh, Xã Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7

127 Trần Trọng Thanh Tâm 25/03/2007 Nam Thôn Mỹ Đồng - Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7

128 Nguyễn Quốc Tuấn 05/08/1994 Nam Thôn Phước Lâm, Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện công nghiệp 7

129 Nguyễn Quốc Vinh 15/10/2007 Nam
Phan Bội Châu 1, Thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh 

Hòa
Điện công nghiệp 7

130 Nguyễn Tiến Đức Chiến 27/04/2007 Nam
01 Bến Chợ, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 6.5

131 Bùi Hoàng Phúc 25/02/2007 Nam
TDP Phong Phú 1, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 6.5

132 Ngô Thanh Đạt 03/07/2007 Nam
Thôn Phước Sơn Xã Phước Đồng TP Nha Trang, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Điện công nghiệp 6

133 Phạm Hữu Hiệp 15/09/1983 Nam
Căn hộ 915B- CTXH01 khu đô thị VCN Phước Long II, 

Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện công nghiệp 6

134 Trần Nguyễn Xuân Nhiên 21/07/2006 Nữ
27, phan chu trinh, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 8.5

135 Trương Lê Gia Bảo 25/12/2006 Nam Tân Thành, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Hướng dẫn du lịch 7.5

136 Nguyễn Gia Hiếu 12/05/2007 Nam
78/46 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 7.5

137 Nguyễn Vũ Thuận 14/10/2003 Nam Đông Môn 4, Thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa Hướng dẫn du lịch 7

138 Đoàn Thị Yến Nhi 16/09/2007 Nữ
52/1 Hương lộ Ngọc Hiệp, Tổ 10, Vĩnh hội, Phường Ngọc 

Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kế toán doanh nghiệp 8.5

139 Trần Tiến Thành 16/12/2007 Nam Thôn Hà Già, Xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa Kế toán doanh nghiệp 7

140 Dương Thành Đạt 18/01/2007 Nam
142/1/3 Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 8.5

141 Ngô Thị Quy Liểu 19/02/1997 Nữ
Ngọc Sơn, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 8.5

142 Nguyễn Nữ Kiết Tâm 27/07/2007 Nữ Thôn Vinh Bình, Xã Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa Kỹ thuật chế biến món ăn 8.5

143 Trương Trần Chií Thiện 25/03/2007 Nam
Thôn Bình Thành, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 8.5



144 Đỗ Quốc Đạt 27/08/2007 Nam Thôn Hội Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa Kỹ thuật chế biến món ăn 8

145 Huỳnh Hoàng Khánh Trân 30/10/2007 Nữ
TDP Dinh Thành 2, Thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 8

146 Nguyễn Huệ Thảo Vân 20/11/2007 Nữ phú ân nam 1, Xã Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa Kỹ thuật chế biến món ăn 8

147 Nguyễn Tấn Dũng 15/04/2007 Nam
tổ 2 trường sơn, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

148 Trần Thị Thu Hằng 21/12/2006 Nữ
19 Hồng Lĩnh, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

149 Lê Võ Việt Hưng 12/12/2007 Nam
2/17/18 Nguyễn tất Thành, Phường Phước Long, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

150 Bùi Duy Anh Khôi 20/10/2007 Nam
Tổ 19 Đất Lành, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

151 Nguyễn Minh Nhân 04/03/2007 Nam
tổ 18, vĩnh xuân, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

152 Nguyễn Hoàng Phú 17/10/2007 Nam
Hẻm 10 đường Bình Hòa, thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, 

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

153 Nguyễn Thanh Thư 11/09/2007 Nữ
Thôn Phước Lộc, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

154 Nguyễn Thị Phương Trâm 30/07/2007 Nữ
174, Võ Văn Hào, Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7.5

155 Tiên Minh Thảo 11/07/2007 Nữ
11/1 Hẻm A1 Đường Hoàng Diệu, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7

156 Nguyễn Hoài Thương 01/08/2007 Nữ
Tổ 13, Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 7

157 Trương Gia Bảo 15/06/2007 Nam Thôn Phú Hòa, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
7

158 Nguyễn Quốc Anh 04/09/2007 Nam Thông Tiên Du 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
8.5

159 Trương Quốc Anh 05/02/2007 Nam
ô 26 lô 1306 thành phát, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa

Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
8.5

160 Đặng Công Chiến 15/09/2007 Nam Thôn Vinh Huế, Xã Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
8.5

161 Nguyễn Quốc Cường 18/10/2007 Nam Thạch Thành, Thanh Hóa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
8.5

162 Nguyễn Quốc Quý 10/01/2007 Nam
Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh, Khánh 

Hòa

Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
8.5



163 Đinh Hữu Thơ 05/02/2007 Nam thôn triệu hải, Xã Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
8.5

164 Đào Thanh Đạt 27/12/2006 Nam Tổ 1, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
8

165 Phùng Trần Xuân Hải 05/02/2007 Nam
1028 đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
7.5

166 Nguyễn Trường Huy 21/09/2007 Nam Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
7.5

167 Trần Anh Khoa 07/01/2007 Nam Thôn Triệu Hải, Xã Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
7.5

168 Ngô Trọng Thuận 06/01/2007 Nam
27 Lạc An, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
7.5

169 Trần Gia Bảo 08/05/2007 Nam Cửu lợi 2, cam hoà, cam lâm, Cam Lâm, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
7

170 Nguyễn Anh Kiệt 05/09/2005 Nam
32/1 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
7

171 Đoàn Quốc Quân 28/11/2007 Nam
Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
6.5

172 Nguyễn Đức Tấn 07/07/2007 Nam Thôn 3, Ninh Sơn, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí
6.5

173 Nguyễn Thu Hằng 11/08/2007 Nữ Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Quản trị khách sạn 9.5

174 Đào Trương Hồng Phúc 20/08/2007 Nữ
71 Tân hải, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 8.5

175 Võ Trần Anh Thư 26/09/2007 Nữ
Vũng Ngán, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 8.5

176 Nguyễn Thị Bích Trân 27/04/2007 Nữ
Ô 9, Lô 261, Hòn Rớ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 8.5

177 Trần Thị Thùy Trang 06/07/2007 Nữ
Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Quản trị khách sạn 8.5

178 Nguyễn Thúy Vân 05/08/2007 Nữ
47 Âu cơ, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa
Quản trị khách sạn 8.5

179 Huỳnh Thị Kim Loan 08/01/2007 Nữ
Tổ 3 Trường Hải, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 8

180 Trần Minh Duy 19/09/2007 Nam Vạn Phước, Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên Quản trị khách sạn 7.5

181 Nguyễn Kim Hương 02/06/2007 Nữ
304/7 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 7.5



182 Lê Hoàng Nhất Huy 05/09/2006 Nam
Tổ 5 Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 7.5

183 Lê Hoàng Khương 30/09/2007 Nam
18/1 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 7.5

184 Trương Gia Linh 24/07/2007 Nữ
748D/1 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 7.5

185 Nguyễn Hoàng Nguyên 16/08/2007 Nam
175/27 Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 7.5

186
Nguyễn Võ Hoàng 

Trâm
Anh 11/10/2003 Nữ

35 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 7

187 Nguyễn Ngọc Lan Hương 22/06/2007 Nữ Thôn 4, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Quản trị khách sạn 7

188 Hồ Phúc Minh 07/07/2007 Nam
Phú Lộc Đông 1, Thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh 

Hòa
Quản trị khách sạn 7

189 Nguyễn Quốc Anh 20/11/2007 Nam
25D Hương Sơn, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 6.5

190 Bùi Quyết Thành 22/06/2006 Nam
Chu Văn An, Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh 

Bình
Quản trị khách sạn 6.5

191 Trần Lê Danh Bình 28/10/2004 Nam
L24 KĐT An Bình Tân, Phường Phước Long, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Quản trị nhà hàng 7.5
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Chế biến thực phẩm 3

Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử 6

Công nghệ Ô tô 56

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 31

Điện công nghiệp 29

Hướng dẫn du lịch 4

Kế toán doanh nghiệp 2

Kỹ thuật chế biến món ăn 17

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 16

Quản trị khách sạn 18

Quản trị nhà hàng 1
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